
STT Mã ca thi Số báo danh Tên đăng nhập Tên học sinh Tỉnh/Thành phốQuận/Huyện Trường Khối LớpĐiểmThời gian làm bài Ngày làm bài

1 HNIAROBRR 258854752 chuannhien12345 Chu An Nhiên Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 4 4B 300 8 phút 34 giây 05/12/2024

2 HNIAROBRR 12825212 thpct800168 Phạm Phương Thảo Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 4 4C 300 9 phút 17 giây 05/12/2024

3 HNIAROBRR 11036666 tnv01032517 Phạm Thành Khoa Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 4 4D 300 10 phút 38 giây 05/12/2024

4 HNIAROBRR 127657132 leo2024 Nguyễn Tuấn Minh Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 4 4D 300 11 phút 5 giây 05/12/2024

5 HNIAROBRR 754330269 tranphu0905 TRẦN AN PHÚ Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 4 4C 300 11 phút 16 giây 05/12/2024

6 HNIAROBRR 516212209 an0909 Phạm Bảo An Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 4 4D 300 12 phút 32 giây 05/12/2024

7 HNIAROBRR 910977363 phamduyminhphu123Phạm Duy Minh Phú Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 4 4D 300 13 phút 34 giây 05/12/2024

8 HNIAROBRR 11036668 tnv01032519 Hà Nguyễn Trang Anh Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 4 4D 300 16 phút 48 giây 05/12/2024

9 HNIAROBRR 11036665 tnv01032516 Hà Phạm Bảo Nhi Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 4 4D 290 8 phút 47 giây 05/12/2024

10 HNIAROBRR 12748877 hoangphuongnhi2d Hoàng Phương Nhi Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 4 4D 290 9 phút 40 giây 05/12/2024

11 HNIAROBRR 11036687 tnv01032538 Đặng Bảo Gia Nghi Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 4 4C 290 9 phút 43 giây 05/12/2024

12 HNIAROBRR 12825200 thpct800156 Lưu Hoàng Vy Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 4 4A 290 9 phút 59 giây 05/12/2024

13 HNIAROBRR 12820043 ngocdiep2515 Trần Ngọc Diệp Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 4 4A 290 10 phút 22 giây 05/12/2024

14 HNIAROBRR 12834545 pctchithanh Nguyễn Chí Thành Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 4 4A 290 12 phút 17 giây 05/12/2024

15 HNIAROBRR 11036680 tnv01032531 Trần Diệp Chi Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 4 4C 290 14 phút 2 giây 05/12/2024

16 HNIAROBRR 11036675 tnv01032526 Nguyễn Bùi Bảo Anh Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 4 4C 290 15 phút 32 giây 05/12/2024

17 HNIAROBRR 12751168 thuyanh-pct Phạm Thúy Anh Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 4 4D 280 7 phút 33 giây 05/12/2024

18 HNIAROBRR 891022262 giaphuongpct3d Giaphuong Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 4 4D 280 8 phút 21 giây 05/12/2024

19 HNIAROBRR 12751624 luongmyanh Lương Mỹ Anh Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 4 4D 280 10 phút 38 giây 05/12/2024

20 HNIAROBRR 11036667 tnv01032518 Trần Đình Hà Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 4 4D 280 10 phút 56 giây 05/12/2024

21 HNIAROBRR 258663057 nguyenminhnhat8315Nguyễn Minh Nhật Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 4 4D 280 12 phút 0 giây 05/12/2024

22 HNIAROBRR 11036698 tnv01032549 Đào Hương Anh Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 4 4E 280 13 phút 24 giây 05/12/2024

23 HNIAROBRR 283288878 nhatanh2802 Nguyễn Nhật Anh Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 4 4A 280 18 phút 6 giây 05/12/2024

24 HNIAROBRR 221268032 tranthienan4d Trần Thiên An Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 4 4D 270 8 phút 36 giây 05/12/2024

25 HNIAROBRR 674991754 tntvnguyentuelam Nguyễn Tuệ Lâm Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 4 4E 270 9 phút 6 giây 05/12/2024

26 HNIAROBRR 643972323 songnhu2015 Nguyễn Đình Song Như Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 4 4D 270 10 phút 13 giây 05/12/2024

27 HNIAROBRR 896774083 minhthang4epct Đỗ Minh Thắng Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 4 4E 270 11 phút 43 giây 05/12/2024

28 HNIAROBRR 864857393 khang592015 khanglun592015 Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 4 4C 270 12 phút 15 giây 05/12/2024

29 HNIAROBRR 896216991 taminhanh0511 Tạ Minh Anh Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 4 4A 270 12 phút 44 giây 05/12/2024

30 HNIAROBRR 12754056 an_bao_pct Nguyễn An Bảo Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 4 4D 270 13 phút 3 giây 05/12/2024

31 HNIAROBRR 11036679 tnv01032530 Nguyễn Minh Trang Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 4 4C 270 13 phút 58 giây 05/12/2024

32 HNIAROBRR 11036663 tnv01032514 Trần Minh Đức Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 4 4D 270 15 phút 2 giây 05/12/2024
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33 HNIAROBRR 575768893 huylai2015 LẠI ĐỨC HUY Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 4 4A 270 16 phút 18 giây 05/12/2024

34 HNIAROBRR 12825206 thpct800162 Đàm Trọng Huy Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 4 4B 260 10 phút 32 giây 05/12/2024

35 HNIAROBRR 821573552 minhquan2711 Trần Minh Quân Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 4 4A 260 14 phút 42 giây 05/12/2024

36 HNIAROBRR 944872202 tranphuongan190715Trần Phương An Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 4 4A 260 14 phút 53 giây 05/12/2024

37 HNIAROBRR 12896822 minhkhue2epct Nguyễn Minh Khuê Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 4 4E 260 15 phút 2 giây 05/12/2024

38 HNIAROBRR 11036701 tnv01032552 Nguyễn Tuệ Phương Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 4 4E 260 15 phút 28 giây 05/12/2024

39 HNIAROBRR 756480841 trankhanhbaovy0306Trần Khánh Bảo Vy Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 4 4E 260 17 phút 40 giây 05/12/2024

40 HNIAROBRR 11036694 tnv01032545 Nguyễn Quang Đạo Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 4 4B 250 9 phút 16 giây 05/12/2024

41 HNIAROBRR 578497837 nguyenduchoang4bnguyễn đức hoàng Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 4 4B 250 15 phút 7 giây 05/12/2024

42 HNIAROBRR 981714357 giahunglop4e Nguyễn Gia Hưng Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 4 4E 250 18 phút 5 giây 05/12/2024

43 HNIAROBRR 195175963 nhatanh2210 Nguyễn Nhật Anh Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 4 4B 240 11 phút 14 giây 05/12/2024

44 HNIAROBRR 783204801 linhnhi3amin Nguyễn Phan Linh Nhi Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 4 4A 240 12 phút 43 giây 05/12/2024

45 HNIAROBRR 11036677 tnv01032528 Nghiêm Bá Nhật Minh Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 4 4C 240 14 phút 13 giây 05/12/2024

46 HNIAROBRR 62035789 amykelvin Nguyễn Hoài Bảo Anh Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 4 4C 240 14 phút 31 giây 05/12/2024

47 HNIAROBRR 12896943 phamthanh1102 Phạm Phương Thanh Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 4 4E 240 14 phút 38 giây 05/12/2024

48 HNIAROBRR 11742296 lethihaan2c Lê Thị Hà An Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 4 4C 240 16 phút 48 giây 05/12/2024

49 HNIAROBRR 11068942 hungndg171 Nguyễn Đăng Gia Hưng Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 4 4C 240 19 phút 7 giây 05/12/2024

50 HNIAROBRR 12997558 nbachduong Nguyễn Bạch Dương Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 4 4E 230 17 phút 38 giây 05/12/2024

51 HNIAROBRR 381070031 phambaonam3epctPhạm Bảo Nam Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 4 4E 220 15 phút 39 giây 05/12/2024

52 HNIAROBRR 10967100 trinhkhacanh Trịnh Khắc Anh Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 4 4E 210 12 phút 23 giây 05/12/2024

53 HNIAROBRR 11036691 tnv01032542 Nguyễn Nhật Trường Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 4 4C 210 15 phút 7 giây 05/12/2024

54 HNIAROBRR 166133172 maivuminhanh123456Mai Vu Minh Anh Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 4 4B 210 18 phút 31 giây 05/12/2024

55 HNIAROBRR 564658889 nguyenchugiabao4bNguyễn Chu Gia Bảo Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 4 4B 200 14 phút 18 giây 05/12/2024

56 HNIAROBRR 667654611 nguyenkimngan27102015Nguyễn Kim Ngân Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 4 4B 200 15 phút 54 giây 05/12/2024

57 HNIAROBRR 910873900 trankhanhhiep09022015Trần Kánh Hiẹp Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 4 4B 200 17 phút 25 giây 05/12/2024

58 HNIAROBRR 887532307 minhanh4epct Nguyễn Minh Anh Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 4 4E 200 17 phút 28 giây 05/12/2024

59 HNIAROBRR 477028351 thanhtrung0615 Vũ Thành Trung Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 4 4E 190 14 phút 21 giây 05/12/2024

60 HNIAROBRR 12825216 thpct800172 Nguyễn Bảo Gia Hân Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 4 4B 180 13 phút 4 giây 05/12/2024

61 HNIAROBRR 237099505 ngqkhoa239 Nguyễn Quang Khoa Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 4 4A 180 20 phút 43 giây 05/12/2024

62 HNIAROBRR 169295625 0982345484 Nguyễn Quỳnh Chi Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 4 4B 170 15 phút 52 giây 05/12/2024

63 HNIAROBRR 792841039 bimxbon4b Hoàng Bảo Quân Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 4 4B 170 16 phút 54 giây 05/12/2024

64 HNIAROBRR 961171413 phamthanhson4b Phạm Thanh Sơn Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 4 4B 110 16 phút 32 giây 05/12/2024


